
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000337 Huỳnh Thị Hồng Ngọc TN. Hữu Nhiên

2 2050000338 Tăng Bích Ngọc TN. Đức Tiên

3 2050000347 Hoàng Thị Ái Nhi TN. Nhuận Hiếu

4 2050000348 Trương Thị Quỳnh Nhi TN. Nhuận Châu

5 2050000349 Phan Thị Thúy Nhi TN. Diệu Từ 

6 2050000351 Trần Thị Thúy Nhiên TN. Vạn Châu

7 2050000355 Lâm Thị Nhung TN. Pháp Như

8 2050000370 Trương Thị Kim Phụng TN. An Hoàng

9 2050000376 Thị Mỹ Phượng TN. Tịnh Hưng

10 2050000377 Cao Thị Phượng TN. Nhã Hiền

11 2050000390 Nguyễn Thị Thu Quỳnh TN. Quảng Tuệ

12 2050000394 Trần Thị Như Tâm TN. Liên Chân

13 2050000397 Nguyễn Thị Hồng Thắm TN. Phước Xuân

14 2050000402 Ngọc Thị Phương Thanh TN. Tịnh Quang

15 2050000408 Phạm Thị Thu Thảo TN. Thanh Tuệ

16 2050000411 Phạm Thị Thu Thảo TN. Vĩnh Liên

17 2050000418 Nguyễn Thị Lệ Thu TN. Mẫn Liên

18 2050000423 Đặng Thị Hồng Thương TN. Trung Nghiêm

19 2050000435 Phạm Thị Thu Thủy TN. Nhã Hòa

20 2050000445 Nguyễn Thị Bích Trâm TN. Vạn Nguyên

21 2050000447 Nguyễn Thị Bích Trâm TN. Giác Thuần

22 2050000450 Võ Thị Thùy Trang TN. Hiền Nhã

23 2050000453 Giang Thị Trang TN. Vạn Nghiêm

24 2050000461 Lê Thị Thanh Trúc TN. Trung Tịnh

25 2050000464 Lê Thị Thanh Tuyền TN. An Bảo

26 2050000468 Lê Thị Ty TN. Thông Ánh

27 2050000476 Đoàn Thị Hồng Vân TN. Thông Hải

28 2050000484 Nguyễn Thị Ánh Vy TN. Thông Quang 

29 2050000486 Huỳnh Thị Xô TN. Phúc Tâm
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30 2050000488 Huỳnh Thị Nhựt Xuân TN. Thuần Pháp

31 2050000490 Nguyễn Thị Kim Xuân TN. Hạnh Đăng

32 2050000499 Nguyễn Thị Ngọc Yến TN. Quảng Huyền

33 2150000223 Bùi Hoàng Xuyên T. Minh Hùng

34 2150000265 Lê Thị Thu Hà TN. Đức Đạo

35 2150000329 Phạm Thị Cẩm Lệ TN. Trung Nguyên

36 2150000345 Nguyễn Thanh Loan TN. Chân Hữu

37 2150000515 Lê Thị Trúc TN. Nhuận Quang

38 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế

39 2250000002 Nguyễn Đăng Ánh T. Khai Trí

40 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu

41 2250000007 Lê Xuân Điền T. Tịnh Chánh

42 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh

43 2250000012 Lê Văn Duy T. Bản Thành

44 2250000013 Lê Trường Giang T. Quảng Hải

45 2250000016 Mai Thanh Hảo T. Phước Hỷ

46 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Như Lạc

47 2250000023 Mai Duy Hùng T. Minh Thuận

48 2250000024 Quách Tiến Hưng T. Bản Đăng

49 2250000026 Nguyễn Ngọc Hữu T. Nhuận Thiền

50 2250000027 Nguyễn Tấn Khải T. Trí Nhân

51 2250000028 Ngô Quang Khải T. An Thịnh

52 2250000030 Lê Hồ Khánh T. Quảng Hỷ

53 2250000033 Nguyễn Văn Tùng Lâm T. Khai Minh

54 2250000034 Lê Văn Lĩnh T. Chúc Thủ

55 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

56 2250000037 Hoàng Ngọc Lưu T. Tục Xuyên

57 2250000038 Trần Minh Luyện T. Minh Đức

58 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng

59 2250000041 Nguyễn Đắc Min T. Ngộ Trí

60 2250000042 Nguyễn Thiện Minh T. Quảng Tân

61 2250000043 Nguyễn Kim Trọng Nghĩa T. An Quý

62 2250000045 Lê Anh Nguyên T. Bổn Tín

63 2250000049 Đoàn Lê Bình Phú T. Chúc Quý

64 2250000050 Lê Hoàng Phúc T. Minh Duyên

65 2250000051 Nguyễn Hữu Phước T. Nhuận Đức
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66 2250000052 Trần Anh Phương T. Bổn Danh

67 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt

68 2250000061 Nguyễn Xuân Thái T. Nhuận An

69 2250000068 Võ Huỳnh Tấn Thịnh T. Đức Hưng

70 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang

71 2250000072 Nguyễn Hoàng Tiến T. Bổn Tuệ

72 2250000073 Trần Duy Tín T. Giác Minh Từ

73 2250000074 Lê Văn Tĩnh T. Nhuận Định

74 2250000075 Bạch Văn Trường T. Nhuận Chánh

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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